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1 C480201 Công nghệ thông tin 1261080 Võ Thị Huyền 0 0

2 C480201 Công nghệ thông tin 1264057 Trần Quốc Anh 5 0

3 C480201 Công nghệ thông tin 1264081 Nguyễn Hải Hoàng 0 0

4 C480201 Công nghệ thông tin 1361017 Trần Đức Dinh 3.63 3.83 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

5 C480201 Công nghệ thông tin 1362017 Phạm Tiến Dũng 2.5 0

6 C480201 Công nghệ thông tin 1362026 Đinh Phạm Vinh Hiển 1.3 0 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

7 C480201 Công nghệ thông tin 1362040 Ngô Quang Hòa 0 2.5 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

8 C480201 Công nghệ thông tin 1362102 Nguyễn Hồng Thuận 0 1.75 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

9 C480201 Công nghệ thông tin 1363017 Huỳnh Thanh Duy 2.5 3.5 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

10 C480201 Công nghệ thông tin 1363030 Nguyễn Minh Hoàng 2.53 3.13 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

11 C480201 Công nghệ thông tin 1363035 Hồ Xuân Minh Hợp 4 2 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

12 C480201 Công nghệ thông tin 1363065 Lê Minh Nhật 1.5 0 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

13 C480201 Công nghệ thông tin 1363123 Lê Tiến Vĩnh 2.84 0

14 C480201 Công nghệ thông tin 1363131 Trần Quốc Thịnh 3.75 2.5 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

15 C480201 Công nghệ thông tin 1364025 Đinh Mạnh Huy 3.17 0.75 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

16 C480201 Công nghệ thông tin 1364026 Ngô Đoàn Quang Huy 0 3.13 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

17 C480201 Công nghệ thông tin 1364046 Nguyễn Duy Luân 0.5 0 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

18 C480201 Công nghệ thông tin 1364082 Lê Nhật Trường 0 1 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

19 C480201 Công nghệ thông tin 1364136 Trương Văn Điệp 3 1.5 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

20 C480201 Công nghệ thông tin 1460018 Nguyễn Ngọc Bảo Hiền 3.21 3.13 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

21 C480201 Công nghệ thông tin 1460028 Hoàng Nguyễn Mỹ Lộc 3.26 0

22 C480201 Công nghệ thông tin 1460045 Hứa Đại Thắng 1.31 0

23 C480201 Công nghệ thông tin 1460056 Lại Anh Tuấn 1.17 0

24 C480201 Công nghệ thông tin 1460096 Trần Hoàng Anh 0.45 0

25 C480201 Công nghệ thông tin 1460173 Trịnh Minh Cường 3.86 0

26 C480201 Công nghệ thông tin 1460291 Trần Phú Hào 3.42 0 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

27 C480201 Công nghệ thông tin 1460377 Thái Vinh Hồng 2.65 1.08 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

28 C480201 Công nghệ thông tin 1460515 Lê Trúc Liêm 5.31 0

29 C480201 Công nghệ thông tin 1460644 Châu Phú Nghị 5.06 0

30 C480201 Công nghệ thông tin 1460708 Ngô Quang Phát 5.14 0

31 C480201 Công nghệ thông tin 1460833 Lê Thanh Sơn 0 3.33 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

32 C480201 Công nghệ thông tin 1460840 Trịnh Văn Sơn 0.24 0

33 C480201 Công nghệ thông tin 1460955 Nguyễn Trường Thọ 4.5 0

34 C480201 Công nghệ thông tin 1460964 Lý Thuận Thuận 0.76 0

35 C480201 Công nghệ thông tin 1460965 Mai Quốc Thuận 3.97 2.4 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

36 C480201 Công nghệ thông tin 1460975 Nguyễn Lê Xuân Thục 3 3.52 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

37 C480201 Công nghệ thông tin 1461035 Nguyễn Thanh Trí 4.71 0
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38 C480201 Công nghệ thông tin 1461050 Nguyễn Văn Trung 3.95 1.65 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

39 C480201 Công nghệ thông tin 1461153 Trần Phước Vinh 1.22 0

40 C480201 Công nghệ thông tin 1461179 Bùi Thị Yến 4.31 0

41 C480201 Công nghệ thông tin 1461275 Đinh Hữu Dương 3.81 0

42 C480201 Công nghệ thông tin 1461295 Nguyễn Minh Điền 4.47 0

43 C480201 Công nghệ thông tin 1461315 Lê Văn Hải 3.91 0

44 C480201 Công nghệ thông tin 1461362 Mạc Thị Cẩm Hồng 1.53 0

45 C480201 Công nghệ thông tin 1461368 Lê Bá Huy 4.42 0

46 C480201 Công nghệ thông tin 1461399 Lê Dương Hoàng Khang 5.31 0

47 C480201 Công nghệ thông tin 1461403 Huỳnh Trung Khánh 4.48 0

48 C480201 Công nghệ thông tin 1461414 Ngô Quang Khoa 2.95 0.25 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

49 C480201 Công nghệ thông tin 1461479 Huỳnh Văn Nam 0.52 0

50 C480201 Công nghệ thông tin 1461590 Nguyễn Thanh Tạo 1.14 0

51 C480201 Công nghệ thông tin 1461599 Nguyễn Chí Tân 1.91 2.86 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

52 C480201 Công nghệ thông tin 1461619 Võ Hoàng Thái 2.6 2.4 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

53 C480201 Công nghệ thông tin 1461685 Phạm Hoàng Nguyệt Trâm 4.07 0

54 C480201 Công nghệ thông tin 1461706 Mai Ngọc Trường 3.98 0

55 C480201 Công nghệ thông tin 1461712 Nguyễn Anh Tuấn 2.7 0

56 C480201 Công nghệ thông tin 1461719 Lê Thanh Tú 3.55 0

57 C480201 Công nghệ thông tin 1461769 Nguyễn Như Xuân 2.98 1.85 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

58 C480201 Công nghệ thông tin 1461774 Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 0 0

59 C480201 Công nghệ thông tin 1560018 LÊ HỒNG ÂN 3.28 1.04 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

60 C480201 Công nghệ thông tin 1560019 NGUYỄN HOÀNG HỒNG ÂN 3.56 0.39 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

61 C480201 Công nghệ thông tin 1560021 VƯƠNG THÀNH ÂN 3.7 3.66 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

62 C480201 Công nghệ thông tin 1560026 BÙI LÊ QUỐC BẢO 4.62 0

63 C480201 Công nghệ thông tin 1560028 ĐINH QUỐC BẢO 0.5 0

64 C480201 Công nghệ thông tin 1560055 TRẦN THANH BÌNH 2.82 2.93 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

65 C480201 Công nghệ thông tin 1560062 LÊ HOÀNG CHÂU 4.98 0

66 C480201 Công nghệ thông tin 1560067 LÂM MINH CHÍ 0 0

67 C480201 Công nghệ thông tin 1560069 TRẦN THANH CHÍ 3.34 1.44 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

68 C480201 Công nghệ thông tin 1560079 ĐỖ CHÍ CƯỜNG 3.74 0.39 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

69 C480201 Công nghệ thông tin 1560083 NGUYỄN MINH CƯỜNG 1.86 0

70 C480201 Công nghệ thông tin 1560096 NGUYỄN PHƯƠNG DUY 3.11 0.55 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

71 C480201 Công nghệ thông tin 1560111 TRẦN TRÍ DŨNG 1.98 0.49 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

72 C480201 Công nghệ thông tin 1560117 PHẠM ANH DƯƠNG 1.56 2.23 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

73 C480201 Công nghệ thông tin 1560133 VÕ THÀNH ĐẠT 3.2 0.97 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

74 C480201 Công nghệ thông tin 1560149 TRẦN CÔNG GIÀU 5.2 0

75 C480201 Công nghệ thông tin 1560158 TRƯƠNG THỊ TÚ HẢO 0.1 0

76 C480201 Công nghệ thông tin 1560205 ĐẶNG QUỐC HUY 3.82 2.63 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

77 C480201 Công nghệ thông tin 1560211 HỨA ĐĂNG HUY 5.16 0

78 C480201 Công nghệ thông tin 1560218 NGUYỄN QUỐC HUY 2.18 0

79 C480201 Công nghệ thông tin 1560248 VŨ QUỐC MINH KHANG 1.12 1.37 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

80 C480201 Công nghệ thông tin 1560270 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 2.58 1.7 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp
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81 C480201 Công nghệ thông tin 1560273 NGUYỄN HUỲNH ĐĂNG KHOA3.04 0

82 C480201 Công nghệ thông tin 1560281 HỒ SỸ KIÊN 0.5 0

83 C480201 Công nghệ thông tin 1560282 PHẠM THANH KIÊN 2.52 2 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

84 C480201 Công nghệ thông tin 1560308 TẠ NGỌC LONG 3.5 0

85 C480201 Công nghệ thông tin 1560327 PHAN BÙI CHÍ MẠNH 1.68 3.87 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

86 C480201 Công nghệ thông tin 1560329 TRẦN HUỆ MẪN 3.38 3.48 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

87 C480201 Công nghệ thông tin 1560330 HÀ TUẤN MINH 3.1 2.81 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

88 C480201 Công nghệ thông tin 1560332 HUỲNH VĂN MINH 2.92 0

89 C480201 Công nghệ thông tin 1560372 LÊ NGỌC KHÔI NGUYÊN 6.64 0

90 C480201 Công nghệ thông tin 1560392 NGUYỄN MINH NHẬT 6.24 0

91 C480201 Công nghệ thông tin 1560413 PHAN TẤN PHÁT 3.78 3.3 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

92 C480201 Công nghệ thông tin 1560442 ĐỒNG PHƯƠNG QUANG 0.4 0

93 C480201 Công nghệ thông tin 1560446 HOÀNG MINH QUÂN 3.6 3.43 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

94 C480201 Công nghệ thông tin 1560474 NGUYỄN HOÀNG SƠN 4.83 0

95 C480201 Công nghệ thông tin 1560501 NGUYỄN THÀNH TẤN 0.76 0

96 C480201 Công nghệ thông tin 1560518 PHẠM TRẦN CHÍ THÀNH 2.68 0.39 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

97 C480201 Công nghệ thông tin 1560533 NGUYỄN TRẦN NGỌC THẮNG1.78 0.87 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

98 C480201 Công nghệ thông tin 1560578 NGUYỄN NHẬT TIẾN 2.72 0

99 C480201 Công nghệ thông tin 1560605 LÊ HOÀNG MINH TRIỆU 3.1 0.6 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

100 C480201 Công nghệ thông tin 1560616 HUỲNH THẾ TRỌNG 1.66 2.21 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

101 C480201 Công nghệ thông tin 1560617 PHẠM MINH TRỌNG 0.6 0

102 C480201 Công nghệ thông tin 1560619 NGÔ HOÀI TRUNG 0 0

103 C480201 Công nghệ thông tin 1560666 BÙI KIỆT ANH VĂN 2.31 0

104 C480201 Công nghệ thông tin 1560669 BÙI HẢI VI 5.04 0

105 C480201 Công nghệ thông tin 1560702 Nguyễn Giang Sơn 1.48 0

106 C480201 Công nghệ thông tin 1560703 Võ Thị Mỹ Anh 2.18 3.58 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

107 C480201 Công nghệ thông tin 1660006 PHAN VĂN ÂN 0 3.72 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

108 C480201 Công nghệ thông tin 1660043 ĐINH NHƯ BẢO 1.71 3.77 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

109 C480201 Công nghệ thông tin 1660060 NGUYỄN TÀI CHÁNH 3.82 3.93 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

110 C480201 Công nghệ thông tin 1660093 LÊ PHƯƠNG ĐÀO 2.19 3.92 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

111 C480201 Công nghệ thông tin 1660114 BÙI ANH ĐỨC 0 0.27 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

112 C480201 Công nghệ thông tin 1660129 NGUYỄN VĂN ĐƯỢC 3.44 2.82 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

113 C480201 Công nghệ thông tin 1660131 NGUYỄN HUỲNH DƯƠNG 1.88 0

114 C480201 Công nghệ thông tin 1660155 LÊ HOÀNG HẢI 1.65 3.03 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

115 C480201 Công nghệ thông tin 1660156 NGUYỄN DUY HẢI 0.53 0.2 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

116 C480201 Công nghệ thông tin 1660174 TRẦN PHÚC HẬU 2.97 3.35 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

117 C480201 Công nghệ thông tin 1660186 NGUYỄN NGỌC HIỂN 2 0

118 C480201 Công nghệ thông tin 1660188 LÊ NGỌC HIỂN 1.23 3.28 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

119 C480201 Công nghệ thông tin 1660195 VÕ TRUNG HIẾU 2.93 2.73 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

120 C480201 Công nghệ thông tin 1660200 ĐỖ THANH HIẾU 4.08 0

121 C480201 Công nghệ thông tin 1660206 VŨ MINH HÒA 1.33 0

122 C480201 Công nghệ thông tin 1660218 TRẦN BÁ HOÀNG 2.75 1.06 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp
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123 C480201 Công nghệ thông tin 1660226 PHẠM VĂN HÙNG 3.44 2 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

124 C480201 Công nghệ thông tin 1660239 BÙI ĐỨC HUY 1.94 0

125 C480201 Công nghệ thông tin 1660247 HUỲNH NGỌC HUY 2.03 0.11 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

126 C480201 Công nghệ thông tin 1660271 HỒ ĐĂNG KHOA 2.39 0.93 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

127 C480201 Công nghệ thông tin 1660273 PHẠM LÊ ANH KHOA 2.39 0

128 C480201 Công nghệ thông tin 1660331 NGUYỄN THÀNH LUÂN 0.67 0

129 C480201 Công nghệ thông tin 1660342 PHAN NHẬT MINH 3.97 3.29 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

130 C480201 Công nghệ thông tin 1660347 NGUYỄN HOÀNG MINH 3.6 3.02 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

131 C480201 Công nghệ thông tin 1660385 LÊ VĂN NGUYÊN 4.17 0

132 C480201 Công nghệ thông tin 1660390 MẠC VĨNH NGUYÊN 3.03 0

133 C480201 Công nghệ thông tin 1660399 LÂM THIỆN NHÂN 2.79 0

134 C480201 Công nghệ thông tin 1660400 NGUYỄN HỮU NHÂN 1.15 1.17 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

135 C480201 Công nghệ thông tin 1660408 PHẠM MINH NHẬT 1.35 0

136 C480201 Công nghệ thông tin 1660437 LÊ THANH PHONG 0.79 2.11 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

137 C480201 Công nghệ thông tin 1660455 MÃ HOÀNG PHƯỚC 1.71 0

138 C480201 Công nghệ thông tin 1660477 NÔNG DĨ QUI 0.47 2.43 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

139 C480201 Công nghệ thông tin 1660484 TRỊNH HOÀI PHÚ QUÝ 5.59 0

140 C480201 Công nghệ thông tin 1660486 ĐỖ NGỌC TÚ QUYÊN 2.91 1.03 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

141 C480201 Công nghệ thông tin 1660502 NGUYỄN HỒNG SƠN 3.71 0.1 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

142 C480201 Công nghệ thông tin 1660512 LÊ HOÀNG SƠN 3.12 3.71 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

143 C480201 Công nghệ thông tin 1660539 TRỊNH QUANG THÁI 2.94 2.13 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

144 C480201 Công nghệ thông tin 1660543 ĐỖ NGỌC THẮNG 2.44 2.11 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

145 C480201 Công nghệ thông tin 1660550 LÂM VĂN THANH 0.14 3.05 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

146 C480201 Công nghệ thông tin 1660606 TRƯƠNG QUỐC TIẾN 1.56 0

147 C480201 Công nghệ thông tin 1660616 VÕ TRUNG TÍN 2.89 0

148 C480201 Công nghệ thông tin 1660643 TRẦN MINH TRÍ 0.47 0.32 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

149 C480201 Công nghệ thông tin 1660670 LÊ QUANG TRƯỜNG 2.28 0

150 C480201 Công nghệ thông tin 1660674 NGUYỄN TRẦN NHẬT TRƯỜNG2.33 0.4 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

151 C480201 Công nghệ thông tin 1660711 HOÀNG VIÊN 0.36 0.27 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

152 C480201 Công nghệ thông tin 1660739 TỐNG PHAN HOÀNG VŨ 2.05 1.36 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

153 C480201 Công nghệ thông tin 1660746 NGUYỄN VĂN VƯƠNG 1.58 0

154 C480201 Công nghệ thông tin 1660756 LÊ HOÀNG VỶ 0.72 0.18 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

155 C480201 Công nghệ thông tin 1660763 HỒ THANH HIẾU 1.22 2.73 Cảnh cáo 2 lần liên tiếp

156 C480201 Công nghệ thông tin 1760098 Vòng Ngọc Linh 0 0

157 C480201 Công nghệ thông tin 1760135 Trần Nguyễn Minh Nhật 0 0

158 C480201 Công nghệ thông tin 1760157 Lê Tấn Quyền 0 0

159 C480201 Công nghệ thông tin 1760166 Nguyễn Văn Si 0 0

160 C480201 Công nghệ thông tin 1760260 HUỲNH NGỌC ANH 0 0

161 C480201 Công nghệ thông tin 1760298 NGUYỄN THANH GIA 0 0

162 C480201 Công nghệ thông tin 1760337 TRẦN ANH KHOA 0 0

163 C480201 Công nghệ thông tin 1760348 TRẦN NHẬT LÂM 0 0

164 C480201 Công nghệ thông tin 1760351 NGUYỄN VŨ HOÀI LINH 0 0

165 C480201 Công nghệ thông tin 1760355 NGUYỄN THANH LỘC 0 0
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166 C480201 Công nghệ thông tin 1760365 TRẦN THỊ XUÂN MỸ 0 0

167 C480201 Công nghệ thông tin 1760368 TRẦN THỊ KIM NGÂN 0 0

168 C480201 Công nghệ thông tin 1760381 DAICHI OGOE 0 0

169 C480201 Công nghệ thông tin 1760384 NGUYỄN TẤN PHÁT 0 0

170 C480201 Công nghệ thông tin 1760415 PHẠM BÁ THA 0 0
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